
Shopping in Vietnamese
Word Translation

sale giảm giá

discount  giảm giá

clearance  thanh lý

coupon  phiếu giảm giá

promotion  khuyến mãi

bargain  mặc cả

brand  thương hiệu

return policy  chính sách hoàn trả

refund  hoàn tiền

exchange  trao đổi

size chart  bảng kích cỡ

shopping cart  giỏ hàng



checkout  thanh toán

payment  biên nhận

receipt  dịch vụ khách hàng

customer service  mua sắm trực tuyến

online shopping  mua sắm tại cửa hàng

in-store shopping  mua sắm qua kính cửa sổ

window shopping  thẻ quà tặng


